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[bookmark: _Toc175047763][bookmark: _Hlk170805756]⬩Đề ❾: 
☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.



Câu 1: Cho hàm số  có đạo hàm , với mọi . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Ta có: .



Đồng thời  nên ta chọn đáp án theo đề bài là .

Câu 2: Cho hàm số  có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: C:\Users\NCC\Desktop\57239098_2551627294847382_3544914715895398400_n.jpg]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  và .

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .


Câu 3: Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.
[image: A graph of a function

Description automatically generated]




Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Quan sát đồ thị ta thấy: .

Câu 4: Cho hàm sốcó bảng biến thiên như sau
[image: ]
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
Từ BBT ta có:


+)  Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang: .


+)  Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang: .


+)  Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng: .
Vậy: Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 3.

Câu 5: Cho hàm số. Ttiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Ta có:  Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang: .



Câu 6: Biết hàm số  ( là số thực cho trước, ) có đồ thị như trong hình vẽ sau
[image: ]
Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]

Tập xác định của hàm số đã cho là .


Ta có: . Từ đồ thị của hàm số suy ra hàm số đã cho đồng biến trên mỗi khoảng xác định vì vậy .
Câu 7: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Đường cong có dạng của đồ thị hàm số bậc  với hệ số  nên chỉ có hàm số  thỏa yêu cầu bài toán.



Câu 8: Tập hợp tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đồng biến trên  là


A. .		B. .	


C. .		D. .
Lời giải
Chọn A

Tập xác định: .

Ta có: .



Hàm số  đồng biến trên  khi và chỉ khi .



Vậy .





Câu 9: Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Tính giá trị của .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Hàm số  liên tục trên .

Ta có: .

Nhận xét: .


 là hàm số nghịch biến trên .


Xét trên đoạn , ta có: .

Câu 10: Đồ thị hàm số  có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

TXĐ:  Ta có:


  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.


  không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số có  đường tiệm cận đứng.

Câu 11: Đồ thị của hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Gọi  là giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung. Ta có .

Câu 12: Số giao điểm của đồ thị hàm số  và trục hoành là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Tập xác định: .

Ta có: .
Bảng biến thiên
[image: ]

Từ bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số cắt trục hoành tại  điểm phân biệt.
☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1: Cho hàm số  liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ:
[image: ]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Hàm số đồng biến trên khoảng .

b) Hàm số đạt cực đại tại .


c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  bằng .


d) Hàm số  nghịch biến trên .
Lời giải

	a) Đ
	b) S
	c) Đ
	d) S



a) Đúng.

Vì dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng .
b) Sai.

Vì dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đạt cực đại tại .
c) Đúng.


Theo đồ thị ta thấy và .
d) Sai.





Xét hàm số . Vì  liên tục trên  nên liên tục trên .

Từ đồ thị ta có bảng xét dấu của  như sau:
[image: ]

Ta có: .




Cho 


Từ bảng xét dấu của  suy ra được bảng xét dấu của 
[image: ]


Vậy hàm số  không nghịch biến trên .



Câu 2: Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu của đạo hàm  như hình bên dưới.
[image: ]
Xét tính đúng sau của các mệnh đề sau:


a. Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng  và .

b. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

c. Hàm số đã cho có  điểm cực trị.

d. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm .
Lời giải


a. Sai. Vì dựa vào bảng xét dấu, hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  và .

b. Đúng. Vì dựa vào bảng xét dấu, hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .



c. Sai. Vì hàm số đã cho liên tục trên  và  đổi dấu ba lần nên hàm số đã cho có  điểm cực trị.




d. Đúng. Vì hàm số đã cho liên tục trên  và tại điểm ,  đổi dấu từ âm sang dương nên hàm số đã cho đạt cực tiểu tại .




[bookmark: _Hlk169694041]Câu 3: Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 

b. 

c. 

d. 
Lời giải

Hàm số đã cho liên tục trên đoạn .


Ta có suy ra hàm số nghịch biến trên đoạn 


Vậy  và 

Suy ra 
a. Sai.
b. Sai.
c. Đúng.
d. Đúng.


[bookmark: _Hlk169694072]Câu 4: Cho hàm số  xác định và liên tục trên , có bảng biến thiên như sau:
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Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:


a. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang 
b. Đồ thị hàm số có duy nhất một tiệm cận.
c. Đồ thị hàm số có ba tiệm cận.


d. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang 
Lời giải
Từ bảng biến thiên, ta có:

 là tiệm cận đứng

là tiệm cận ngang
Vậy đồ thị hàm số có 1 TCĐ và 1 TCN.
a. Sai.
b. Sai.
c. Sai.
d. Đúng.
☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Cho hàm số . Độ dài của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng.
Lời giải

Xét hàm số 

Điều kiện: 


Ta có:  



Cho 



Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị  và 


Câu 2: Cho hàm số  có đồ thị  như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
[image: ]
Lời giải


Số điểm cực trị của hàm số đã cho là . Vì dựa vào đồ thị của , đạo hàm đổi dấu một lần từ âm sang dương nên hàm số đã cho có một cực trị (một cực tiểu).



Câu 3: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  có dạng . Tính giá trị biểu thức .
Lời giải

Giả sử hàm số có đồ thị là . Ta có:

+) .


+)  có tiệm cận xiên là đường thẳng .

Suy ra: 


Câu 4: Cho hàm số  có đạo hàm trên  và bảnng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau:
[image: Ảnh có chứa hàng, ảnh chụp màn hình, Song song

Mô tả được tạo tự động]



Tìm  để hàm số  nghịch biến trên khoảng ?
Lời giải




Đặt  nên  đồng biến trên  và 



Yêu cầu bài toán trở thành tìm  để hàm số  nghịch biến trên khoảng .

Dựa vào bảng biến thiên ta được 










Câu 5: Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị  như hình vẽ. Đặt , với  là tham số thực. Gọi  là tập hợp các giá trị nguyên dương của  để hàm số  đồng biến trên khoảng . Tính tổng tất cả các phần tử trong  bằng
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, Sơ đồ

Mô tả được tạo tự động]
Lời giải

Xét hàm số 



Xét phương trình 



Đặt , phương trình  trở thành 



Nghiệm của phương trình  là hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số  và 


Ta có đồ thị các hàm số  và  như sau:
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ, nghệ thuật gấp giấy origami

Mô tả được tạo tự động]


Căn cứ đồ thị các hàm số ta có phương trình  có nghiệm là: 

Ta có bảng biến thiên của 
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Phông chữ, số

Mô tả được tạo tự động]



Để hàm số  đồng biến trên khoảng  cần 


Vì  nhận các giá trị .




Câu 6: Một hộp sữa dung tích  lít có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông cạnh bằng  và chiều cao . Tìm giá trị của  để diện tích toàn phần của hình hộp là nhỏ nhất.
Lời giải
[image: A drawing of a cube

Description automatically generated]

Thể tích của hộp sữa là: .

Theo bài ra, ta có: .

Ta có diện tích toàn phần của hộp sữa là: 

Đặt .

Xét .
Ta có bảng biến thiên:
[image: A white background with black numbers and arrows

Description automatically generated with medium confidence]

Vậy để hộp sữa có diện tích toàn phần nhỏ nhất thì .
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